
 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN 

NGẠCH CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ 

DO ASEAN-ÚC-NIU DI-LÂN GIAI ĐOẠN 2010-2012 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

Mã hàng hoá Mô tả hàng hoá Thuế suất AANZFTA (%) 

2010 2011 2012 

    Chương 17 - Đường và các loại kẹo 

đường 

   

1701    Đường mía hoặc đường củ cải và 

đường sucroza tinh khiết về mặt hoá 

học, ở thể rắn. 

   

    - Đường thô chưa pha thêm hương 

liệu hoặc chất màu: 

   

1701 11 00 00 - - Đường mía 80 80 80 

1701 12 00 00 - - Đường củ cải 80 80 80 

    - Loại khác:    

1701 91 00 00 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất 

màu 

100 100 100 

1701 99   - - Loại khác:    

    - - - Đường đã tinh luyện:    

1701 99 11 00 - - - - Đường trắng 100 100 100 

1701 99 19 00 - - - - Loại khác 100 100 100 

1701 99 90 00 - - - Loại khác 100 100 100 

 

 


